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Tóm tắt: Bài viết bàn về yếu tố tác động đến cảnh quan nông thôn; thực trạng cảnh quan nông thôn và đưa ra các giải pháp xây dựng cảnh quan nông thôn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nước ta hiện nay. Theo tác giả, ở Việt Nam, xây dựng cảnh quan nông thôn có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, xây dựng cảnh quan nông thôn phải phát triển hài hòa, hợp lý và bền vững, vừa kế thừa được các giá trị truyền thống, vừa đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.
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1. Mở đầu

Trong vài thập kỷ gần đây, do hoàn cảnh kinh tế - xã hội nước ta có sự thay đổi, kéo theo sự thay đổi về cảnh quan nông thôn. Về mặt kinh tế, cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do đó, không chỉ có nông nghiệp, mà có cả công nghiệp và dịch vụ. Về mặt xã hội, nông thôn không chỉ có nông dân, mà còn có công nhân, trí thức, người về hưu, họ sống ở nông thôn nhưng không làm nông nghiệp. Vì vậy, vấn đề nông thôn không còn là của riêng nông dân. Sự phát triển của kinh tế - xã hội nông thôn đã làm thay đổi cảnh quan nông thôn. Sự thay đổi này theo nhiều hướng, đa dạng, đan xen giữa mặt tích cực và tiêu cực, mà đôi khi chúng ta chưa lường hết được. 

Nghiên cứu cảnh quan nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới là vấn đề mới, ít được đề cập. Nếu chỉ chú ý đến vấn đề phát triển kinh tế, mà không chú ý đến văn hóa sẽ là khiếm khuyết. Nếu chỉ chú ý văn hóa, mà không quan tâm đến cảnh quan môi trường nông thôn sẽ còn khiếm khuyết hơn. Cảnh quan nông thôn vừa có yếu tố kinh tế, vừa có yếu tố văn hóa. Mối quan hệ này không thể không tính đến khi xây dựng nông thôn mới.(*) 

Bắc Trung Bộ là vùng kinh tế phát triển kém hơn so với các vùng khác trong cả nước. Nông thôn Bắc Trung Bộ còn nghèo. Nông dân là lực lượng chính ở nông thôn có thu nhập thấp, chỉ đủ ăn, chưa có tích lũy. Nhận thức của nông dân về cảnh quan nông thôn còn hạn chế. Cảnh quan nông thôn phát triển không theo một mô hình, quy tắc nào cả. Vai trò tổ chức quản lý của chính quyền địa phương trong xây dựng là 3 không: không quy hoạch, không thiết kế, không quản lý. Sự bất cập này đã đánh lạc hướng người dân, khiến họ lầm tưởng đất đai rộng, tiền của mình, làng xã của mình, muốn sao làm vậy. Trên thực tế, ở nhiều nơi trong xây dựng nông thôn mới đã quá nhấn mạnh vấn đề kinh tế, mà không coi trọng văn hóa, môi trường, cảnh quan. Điều đó, nảy sinh tâm lý làm giàu bằng mọi giá, cái gì có tiền thì tập trung vào. Khi có tiền rồi thì cái gì mới, hiện đại là mở mang, xây dựng, bất chấp có hợp lý hay không. Đã đến lúc, cần nâng cao nhận thức về xây dựng cảnh quan nông thôn. Từ đó, xây dựng nông thôn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong tương lai theo hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét giá trị truyền thống của nông thôn, chứ không thể vừa làng vừa phố như hiện nay.

2. Các nhân tố tác động đến sự hình thành cảnh quan nông thôn

Hiện nay, ở nước ta, nhận thức về cảnh quan nông thôn vẫn còn chưa có sự thống nhất. Một số ý kiến cho rằng, cảnh quan là một quần thể không đồng nhất, được cấu thành bởi một cụm của hệ sinh thái tương tác với nhau trong một không gian, với các kích thước, kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Ý kiến khác lại cho rằng, cảnh quan nông thôn thực chất là môi trường nông thôn, bao gồm môi trường tự nhiên và xã hội, có quan hệ với nhau trong quần thể nông thôn. Từ các nhóm ý kiến trên đây, có thể cho rằng, cảnh quan nông thôn là sự thống nhất hai yếu tố sinh thái và kiến trúc. Xét về mặt sinh thái, cảnh quan là quần thể của các sinh cảnh, trong đó tập hợp các sinh vật, động vật cư trú, sinh sản, di chuyển, tồn tại và mất đi. Xét về mặt kiến trúc cảnh quan là quần thể của những công trình xây dựng, các giá trị văn hóa vật thể do con người sáng tạo trong một không gian, môi trường địa lý cụ thể.

Như vậy, cảnh quan nông thôn là sự tập hợp các giá trị tự nhiên và kiến trúc trong một quần thể không gian thống nhất, tạo thành môi trường sinh thái và nhân văn bền vững ở nông thôn. Với cách tiếp cận đó, cảnh quan nông thôn bao gồm cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo. Cảnh quan thiên nhiên bao gồm cây cối, sông ngòi, kênh rạch, ao hồ, ruộng đồng... Cảnh quan nhân tạo bao gồm kiểu dáng kiến trúc nhà ở (nhà, vườn, ngõ, cổng nhà; ao, chuồng), kiểu dáng kiến trúc các công trình công cộng (đền, chùa, nhà thờ, chợ, nhà văn hóa, mồ mả, nghĩa trang, đường sá đi lại, cổng làng...). Có thể gói gọn cảnh quan nông thôn là không gian sống và sinh hoạt của nông dân. 

Cảnh quan nông thôn xưa và nay đều gắn liền với đất đai, nguồn nước, cây cối, ruộng vườn, đường sá, nhà cửa và phương thức sinh hoạt của nông dân. Nông thôn xưa không thể thiếu lợn, gà, chó, mèo, trâu, bò, chim. Đồng thời, nông thôn còn có con đường uốn lượn, lũy tre xanh, đàn trâu gặm cỏ, tiếng sáo diều, vườn rau, ao cá và cả những làn khói lam chiều, ngọn đèn dầu nấp sau lũy tre xanh, hàng cây tỏa bóng mát trong vườn. Dáng hình của người nông dân trên đồng ruộng cày bừa, cấy hái. Cảnh quan nông thôn như một bức tranh nhiều màu sắc vừa tự nhiên, tinh tế như có sự sắp đặt của tạo hóa. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cảnh quan nông thôn bao gồm:

Thứ nhất, điều kiện tự nhiên, khí hậu, phong tuc, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của từng vùng, miền. Ví dụ dân cư ven Sông Lam (Nghệ An) thường bị ngập lụt người ta xây nhà nền cao, kiên cố, có chạn cao để cất lương thực và chỗ trú cho người nhà. Đồng bào dân tộc thiểu số làm nhà sàn để ở là một tập quán lâu đời không thể thay đổi.

Thứ hai, yếu tố kinh tế. Trình độ phát triển của sản xuất, cơ cấu kinh tế và mức thu nhập của người dân tác động rất mạnh đến cảnh quan nông thôn. Bởi vì nông thôn hoạt động kinh tế chiếm 60 đến 70% quỹ thời gian, còn lại mới dành cho hoạt động văn hóa. Trình độ phát triển sản xuất như phân công lao động, công cụ lao động, phương thức canh tác, năng suất lao động ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân nông thôn. Khi đời sống khá giả, họ dễ dàng đầu tư cho ăn ở, đi lại và các công trình công cộng, sinh hoạt cộng đồng. Một thực tế là vùng nào kinh tế khá, giàu thì cảnh quan nông thôn khang trang, sạch sẽ hơn vùng nghèo. Ví dụ ở xã Diễn Tháp, Diễn Châu Nghệ An nhờ kinh tế phát triển nên làng mà các công trình công cộng đều xây dựng kiên cố, đẹp.

Thứ ba, trình độ dân trí của người dân nông thôn. Trình độ dân trí biểu hiện việc nhận thức, quan điểm, tính tự giác, quyết tâm hành động. Kinh nghiệm cho thấy, nông thôn vùng nào dân trí thấp thì cảnh quan nông thôn rất lạc hậu. Tình trạng mê tín dị đoan, tồn tại nhiều thủ tục lạc hậu rất khó xóa bỏ, đôi khi còn cản trở thực hiện các chủ trương chính sách mới về nông thôn của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế đã xuất hiện nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải xử lý. Sự xâm nhập của văn hóa và công nghệ mới từ nước ngoài làm cho cảnh quan nông thôn có xu hướng thay đổi khá nhanh, đa dạng. Chính vì vậy, các giá trị văn hóa vùng miền cần được gìn giữ, bảo tồn. 

3. Thực trạng cảnh quan nông thôn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay 

Vùng Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với diện tích tự nhiên 5,2 triệu hécta, dân số 11 triệu người, gần 6 triệu người trong độ tuổi lao động), được đánh giá là vùng có nền kinh tế giàu tiềm năng. Theo dự báo, đến năm 2015, dân số trong độ tuổi lao động vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 12,5 triệu người, chiếm 63% dân số vùng và chiếm 12% lực lượng lao động cả nước. Vùng này có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc trồng các cây công nghiệp lâu năm, đã hình thành các khu chuyên canh cây công nghiệp như: mía (Thanh Hóa), chè (Nghệ An), cao su (Quảng Bình), hồ tiêu (Quảng Bình)...
Về văn hóa, theo hệ thống phân vùng địa lí Việt Nam, Bắc Trung Bộ là khu vực chuyển tiếp giữa Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Lịch sử cho thấy cư dân nơi đây có nguồn gốc chủ yếu là người Thanh - Nghệ - Tĩnh di cư vào Bình Trị Thiên từ thời Lý - Trần - Lê. Do đó, mối quan hệ của người Việt nơi đây liên quan, gắn bó với các sinh hoạt văn hoá dân gian nói chung.

Bắc Trung Bộ là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của Việt Nam, nơi có 4 di sản văn hóa thế giới: Thành nhà Hồ - Thanh Hóa, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể di tích cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế. Bắc Trung Bộ cũng là nơi sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhà chính trị Việt Nam (như: Triệu Thị Trinh, Mai Thúc Loan, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Hoàng, Quang Trung, Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu...), các vua chúa của nhà Tiền Lê, nhà Hồ, nhà Hậu Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn, nhà Nguyễn. Là một vùng văn hóa và di tích đặc biệt trong đó quan trọng nhất là cố đô Huế. Đây là vùng văn hóa có nhiều nét đặc sắc. Là vùng chuyển tiếp giữa văn hóa Bắc Hà và miền Trung - Tây Nguyên. Sự phát triển kinh tế chưa tương xứng với văn hóa nên trong lịch sử và hiện đại cư dân nơi đây không giữ được văn hóa bản địa. Về mặt văn hóa có sự xâm lấn, áp đặt của văn hóa Bắc Hà. Sự chồng lấn về mặt văn hóa giữa miền Bắc và miền Trung thể hiện khá rõ. 

Xét về mặt cảnh quan nông thôn Bắc Trung Bộ vốn có nét riêng độc đáo, nhưng không thể tách rời văn hóa Bắc Hà. Có thể chia cảnh quan nông thôn Bắc Trung bộ làm 2 giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất, trước đổi mới. Đây là thời kỳ tương đối dài, nông thôn Bắc Trung Bộ vừa mang dấu tích của chế độ phong kiến, vừa mang đặc điểm  thời bình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên Bắc, vừa kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ thực dân phong kiến, cảnh quan nông thôn Bắc Trung Bộ rất đặc sắc. Từ ngôi nhà, mái chùa đến cây đa, bến nước, sân đình, con đường uốn lượn, lũy tre làng tỏa bóng, vườn cây, ao cá, đều mang dáng “nhà quê”. Ngay cả ở kinh thành Huế vẫn mang dáng quê. Hàn Mặc Tử viết: “Sao em không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên...”. Không gian khoáng đãng yên bình, trầm lắng, chậm chạp. Nông thôn xưa tỉnh lặng, làng nào biết làng đó. Vào làng phải qua cổng làng. Cổng làng đánh dấu sự tôn nghiêm, bề thế của làng. Đường từ cổng làng vào nhà chật hẹp. Bên cạnh hàng cau là hàng dâm bụt. Những làng có kinh tế khá giả, có người đỗ đạt làm quan mới được lát gạch nung. Làng nghèo chỉ có đường đất. Mùa mưa lầy lội. Mùa lũ lụt qua lại trong làng phải đi thuyền nan. Bên cạnh làm nghề nông, một số làng còn kết hợp làm nghề khác như mộc, rèn, dệt, thêu ren, nón... Nghề thủ công ngày càng tinh xảo và tách ra khỏi nông nghiệp thành làng nghề. Khi có làng nghề không gian kiến trúc, cảnh quan môi trường có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều làng nghề ở nông thôn ra đời. Ví dụ những nghề mây tre đan, nghề mộc, đan nón, chằm tơi hầu như huyện nào cũng có. Nhưng đặc biệt có những làng nghề nổi tiếng như vắt nồi đất ở Trù Sơn, Đại Sơn, huyện Đô Lương; làng Mộc ở Đức Bình, Đức Thọ, Hà Tĩnh; làng rèn ở Trung Lương, Đức Thọ, Hà Tĩnh; làng chiếu Nga Sơn, Thanh Hóa... Cấu trúc làng nghề đa dạng hơn làng trồng trọt. Quy mô của làng từ 20 đến 30 hộ. Mỗi làng gắn với một không gian riêng. Làng có cổng làng, ao làng, đường làng, đình làng. Làng là cấu trúc “công xã nông thôn”. Cộng đồng dân cư trong làng vừa có quan hệ xóm giềng, vừa có quan hệ huyết thống. Tâm lý “trong họ ngoài làng”, đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân nông dân.

Thời kỳ chiến tranh, bom đạn Mỹ đã tàn phá nhiều công trình kiến trúc từ trước để lại như đền, chùa, miếu, nhà thờ, cầu, cống... Nhiều làng bị bom Mỹ phá sạch, cháy sạch, người dân phải đi lập làng mới. Sự tàn phá của chiến tranh đã để lại hậu quả rất nặng nề mà về sau này nếu có tiền cũng khó khôi phục được như cũ. 

Mặt khác, trong cơ chế tập trung bao cấp, chúng ta ảo tưởng rằng Nhà nước có thể bảo vệ, xây dựng mà không cần sự tham gia của người dân. Thực tế người dân không được tham gia góp công sức và của cải để xây dựng cảnh quan nông thôn. Trong khi đó, Nhà nước không đủ vốn để xây dựng và sửa chữa, vì thế nhiều công trình công cộng đã bị dột nát, hư hỏng. Nhiều nơi phá chùa để làm nhà kho. Phá đền để làm trường học, sân chơi. 

Giai đoạn thứ hai, từ đổi mới (năm 1986) đến nay. Khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, nông thôn nói chung và cảnh quan nông thôn nói riêng có nhiều thay đổi. Kinh tế thị trường tác động mạnh đến tất cả các mặt của đời sống xã hội nông thôn như: kiến trúc, xây dựng, mức sống, lối sống, môi trường. Cảnh quan nông thôn cũng từ đó mà biến đổi nhanh chóng. Những sự thay đổi của nông thôn Nghệ An trong vòng 30 năm qua làm chúng ta ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu đã cho rằng: không quy hoạch, không quản lý, không thống nhất, mạnh ai nấy làm, đâu có đất trống là xây đủ các kiểu nhà Đông, Tây, Trung Cận Đông… Cảnh quan nông thôn thay đổi không có định hướng vì không được hướng dẫn và kiểm soát. Nhìn tổng thể nông thôn ngày nay như một mảnh chăn chắp vá. Một phần vẫn còn là nông thôn, phần khác đã đô thị hóa. Các khu công nghiệp mọc lên. Đất đai của nông dân bị thu hồi. Nông dân mất đất rời làng đi xây dựng làng mới. Làng mới được xây dựng theo kiểu kiến trúc đô thị. Nhà xây gạch nung thay cho nhà tre, vách đất. Nhà xây kiên cố, xếp hàng dọc ngang. Thậm chí có cả nhà hộp. Những mái nhà tôn chói chang giữa nắng hè oi bức. Nhìn khá hiện đại nhưng không phù hợp với sinh hoạt của nông dân. Vườn không còn rộng rãi thoáng mát như xưa mà thay vào đó là cổng cao, rào tường, sân gạch hoặc xi măng. Nhà ở và nhà vệ sinh được tách rời. Giếng nước, vườn cây được tôn tạo ngay cạnh nhà ở. Nhà nào cũng có dàn ăng ten thu sóng truyền hình. Nhìn bề ngoài khá hiện đại nhưng bắt đầu xuất hiện sự bất hợp lý giữa kiến trúc và phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt nông thôn.

Ở những vùng nông thôn truyền thống, cảnh quan nông thôn vẫn không còn giữ được dáng dấp trước chiến tranh chống Mỹ. Ven con đường nhỏ bé được xây dựng những dãy nhà giống hệt nhau, úp mặt vào nhau. Dọc các con đường thôn mọc lên quán nét, quán café, karaoke, gội đầu, cắt tóc. Một không gian xô bồ chật chội và cả sự ô nhiễm vì rác thải. Do học hỏi kiểu kiến trúc ở thành thị cho nên nhà ở nông thôn hiện nay cố bám mặt đường thôn để mở quán, làm ốt. Một số vùng nông thôn ngoại thành, dân cư ngày càng tăng, nhu cầu về đất đai nhà cửa khó khăn nên nhà xây nhỏ lại, hẹp hơn. Nhà không có vườn, vườn không có cây. Không gian trở nên gò bó, chật chội. Phần lớn ao làng đã bị san lấp chuyển mục đích sử dụng. Diện tích mặt nước giảm dần, điều đó càng làm tăng thêm sự ô nhiễm. Hệ thống cây xanh không còn nhiều, thay vào đó là nhà ngói, tường gạch. Đình làng còn ít nơi giữ được, thay vào đó là nhà văn hóa thôn. Do thiếu cảnh quan cây đa, bến nước nên nhà văn hóa trơ trọi, lạc lỏng. Phần kiến trúc còn lại được xây dựng khang trang đó là trường mầm non, nhà trẻ, trường tiểu học. Nơi đây đang là biểu tượng của nông thôn về mặt văn hóa, tuy nhiên về mặt kiến trúc vẫn mang dáng dấp của thành thị. Đó là lối kiến trúc liên hoàn, bê tông hóa, sân chơi chật hẹp, cây xanh ít.

Chợ nông thôn là một điểm nhấn quan trọng. Tuy không phải làng nào cũng có chợ, nhưng chợ nông thôn rất được người dân quan tâm. Chợ nông thôn hiện nay khác trước từ kiến trúc đến cách thức họp chợ. Phần lớn chợ chưa được đầu tư xây dựng vì thế vẫn thô sơ, nhỏ bé. Không gian chợ chật hẹp. Cảnh quan lộn xộn xô bồ, tùy tiện. Chợ nông thôn khá ô nhiễm vì rác thải rắn và mềm. 

Đền thờ các vị có công đã được nâng cấp tôn tạo đáng kể, hoặc xây mới trên nền cũ. Nhà thờ họ được xây dựng khá kiên cố. Chùa ở nhiều nơi được khôi phục lại hoàn chỉnh hơn. Đó là nơi tôn nghiêm để mọi người về hành lễ. Nhưng do trình độ nhận thức của người dân và quản lý của Nhà nước còn nhiều bất cập, nên kiến trúc của đền, nhà, chùa còn nhiều điểm hạn chế. Tình trạng buôn thần bán thánh, thương mại hóa hoạt động ở nhà chùa, nhà đền diễn ra phức tạp.

Nghĩa trang ở nông thôn được xây dựng khá quy mô, hiện đại. Sự phát triển các nghĩa trang nông thôn gần đây đáng ngạc nhiên. Nghĩa trang liệt sỹ của xã xây cất khang trang đó là nơi tưởng nhớ người có công với nước. Nghĩa trang của làng là nơi thiêng liêng nhất. Từng gia đình, dòng họ đều tập trung xây dựng mồ, mả tổ tiên, ông bà. Trên một không gian rộng và cách xa làng, song nghĩa trang vẫn nằm trong quần thể nông thôn. Điều bất cập ở đây là thiếu quy hoạch tổng thể, thiếu thiết kế, thiếu mẫu hình. Từ đó tạo nên sự lộn xộn, rườm rà, lãng phí. Nghĩa trang không có đường vào, không có lối đi để thắp hương, không có mương thoát nước, không thống nhất kiểu kiến trúc. Vì thế nghĩa trang ẩm thấp, tạo nên sự ô nhiễm nguồn nước ở nông thôn.

Những thách thức đối với cảnh quan nông thôn ở Bắc Trung Bộ hiện nay là:

- Trong vòng 20 năm trở lại đây do sự tác động của công nghiệp và cơ chế thị trường, nên cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng ngành công nghiệp, dịch vụ ở một số vùng nông thôn. Cấu trúc không gian, cảnh quan môi trường truyền thống không còn phù hợp với trình độ sản xuất và phương thức sinh hoạt. Mặt trái của cơ chế thị trường cùng với sự buông lỏng quản lý đã làm phương hại đến cảnh quan và môi trường nông thôn. Liệu rồi đây những hồn quê, vóc dáng quê xưa có còn giữ lại được nữa không? Ai sẽ quan tâm tới việc xây dựng và tôn tạo cảnh quan nông thôn hài hòa, đầm ấm và yên bình? Sự khát khao cần phải trả lại môi trường trong lành cho nông thôn thuần Việt. Trả lại cái hồn quê ngưng tụ biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của cuộc sống con người. Cây tre tỏa bóng mát, con đường uốn lượn, bèo lục bình trên hồ trôi bảng lảng, khói bếp mờ ảo bay lên trong dáng chiều của mẹ của cha. Chúng ta không thể bê nguyên xi, lặp lại tất cả cái cũ, nhưng cũng không vội vàng đập phá khi nó còn có giá trị đích thực. 

- Môi trường bị ô nhiễm, cảnh quan xuống cấp.

Ở nhiều nơi, do tập quán chăn nuôi thả rông làm ô nhiễm nguồn nước. Thậm chí có nhiều nơi chăn nuôi trong vườn với số lượng lớn gia súc, gia cầm song không có hệ thống chuồng trại, thoát nước đảm bảo vệ sinh. Hệ thống quán hàng mọc lên ven đường, xả rác bừa bãi vào các khu đất trống hoặc bên bờ kênh mương, ao, hồ, vừa làm mất cảnh quan, vừa mất vệ sinh. Đặc biệt là, những hộ làm nghề thủ công, xen lẫn trong khu dân cư chưa có ý thức cao về vệ sinh rác thải công nghiệp dẫn đến mất vệ sinh công cộng. Môi trường không khí ô nhiễm chưa giải quyết được.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, diện tích cây xanh ở nông thôn hiện nay không còn nhiều. Nếu trước đây trong từng làng cây cối rậm rạp, xanh tươi, tỏa bóng mát, chim chóc về làm tổ nhiều, thì hiện nay gần như vắng bóng. Những ngôi nhà ngói trơ trọi giữa làng chẳng khác thành phố, thị xã là mấy. Một sự lạc lõng và bất cập đang dần lộ diện. Các hồ ao trở thành nơi xả nước thải và rác sinh hoạt của các xưởng nghề thủ công, các nhà máy. Tình trạng thiếu đất nên không có diện tích cây xanh, đồng cỏ, vườn hoa cây cảnh, công viên ở nông thôn. Sản xuất nông nghiệp lạm dụng các hóa chất như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt chuột, thuốc kích thích tăng trưởng làm ô nhiễm thực phẩm, nguồn nước, đã ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và động vật.

- Không gian kiến trúc nông thôn chưa hợp lý.

Có thể nói không gian xây dựng ở nông thôn chưa được người dân quan tâm nhiều. Bên cạnh đó, Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách để hướng dẫn, quản lý. Sau nhiều lần cải tạo nhà ở, vườn, đường, ao, hồ đã tạo nên một bức tranh chắp vá, nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Trong bối cảnh nông thôn kinh tế còn nghèo, nhận thức còn hạn chế, người dân chưa chú ý đến cảnh quan thì cấu trúc nông thôn sẽ mạnh ai nấy làm. Tình trạng cấu trúc xây dựng nông thôn không theo mô hình cụ thể nào. Nhà nhiều kiểu dáng, đan xen vừa có Tây vừa có Đông. Nhà ở không phù hợp với đặc trưng của sản xuất nông nghiệp. Nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại nằm trong quần thể chật hẹp. Nhà nông thôn không gắn với vườn, ao, chuồng  trở nên bất hợp lý. Đường nông thôn chật hẹp chỉ đủ cho xe máy, xe đạp và người đi bộ đi lại. Đường thẳng nhưng lại thiếu hệ thống đường ngang. Chưa có đường ra đồng, đường ra nghĩa trang. Đình, chùa được xây dựng mới khang trang nhưng lại thiếu cảnh quan tự nhiên gắn kết. Cấu trúc đình chùa lạc lỏng, không theo mô hình nào. 

Khu chợ và quán hàng chưa được quan tâm về mặt kiến trúc. Lẽ ra chợ, quán hàng phải tập trung lại theo quy hoạch thì nằm rải rác nhiều nơi theo thói quen của người nông dân. Nhiều chợ chưa có thiết kế đã xây dựng. Vì thế, hoạt động mua bán của người dân ở chợ diễn ra lộn xộn và gây ô nhiễm. Ngày trước, chợ chỉ là nơi trao đổi hàng hóa. Ngày nay chợ là trung tâm văn hóa - kinh tế, vì thế chợ cần được xây dựng lại khang trang. Người dân nông thôn Bắc Trung Bộ có tính cộng đồng, tự trị rất cao, từ đó có cả tính bảo thủ, trì trệ, khép kín. Ngoài luật pháp, mỗi làng còn có những quy định riêng. Những quy định này không phù hợp, song bắt buộc phải thực hiện “phép vua thua lệ làng”. Trong họ, ngoài làng là trật tự đã được xác lập khá bền vững. Trong gia tộc có những quy định riêng. Từ đó có sự mâu thuẫn giữa họ này họ kia, làng này làng kia tồn tại dai dẳng. Nhiều chủ trương của Đảng rất đúng nhưng khó đi vào cuộc sống của người dân nông thôn. Bởi vì tính cực đoan, bảo thủ của nông dân cản trở.

4. Giải pháp xây dựng cảnh quan nông thôn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ theo hướng kết hợp truyền thống và  hiện đại

Một là, quy hoạch lại không gian của làng, thôn đảm bảo tính phù hợp với sự  phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa.

Cần thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính ở nông thôn. Có cần thiết duy trì sự tồn tại của làng hay không? Bởi vì ta xây dựng làng văn hóa nhưng đơn vị hành chính không có làng, mà chỉ có thôn. Nếu còn làng thì mỗi thôn có bao nhiêu làng? Mỗi làng có bao nhiêu xóm? Có hay không duy trì xóm như trước đây (tình làng, nghĩa xóm)?. Nên quy định thống nhất cách gọi làng, thôn, xóm. Các địa danh này cần được thừa nhận bằng văn bản pháp lý. Đối với loại hình làng nghề (ví dụ: làng hoa, làng lúa, làng mộc, làng rau, làng dệt...), cấu trúc làng nghề như thế nào để phù hợp với đặc tính của sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Ở thành phố, có các phường nghề thì ở nông thôn có làng nghề là hợp lý. Cần xây dựng các cụm công nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ nông thôn. Cố gắng tách xưởng thợ ra khỏi nhà ở. Làng có bao nhiêu diện tích cây xanh là phù hợp? Mỗi làng cần quy hoạch một vườn hoa, công viên. Coi đó như lá phổi của làng. Đường làng, ngõ xóm đủ rộng để cho xe ô tô đi lại. Đường làng không nhất thiết phải thẳng nhưng phải có hệ thống đường đầu mối. Đó là các ngã 3, ngã 4. Cần phải quy hoạch lại hệ thống ao, hồ cho phù hợp với quy mô của làng. Cần xây dựng các công trình công cộng (như nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non; chợ, quầy hàng, cửa hiệu ngay trong làng) để tiện việc sinh hoạt cho người dân. Cần xây dựng khu vui chơi thể thao, như sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng đá mi ni.

Đình làng phải được duy trì, không nên thay đình làng bằng nhà văn hóa. Người dân nông thôn thường gọi tên đình hợp lý hơn nhà văn hóa, “cây đa, bến nước, sân đình”.

Nghĩa trang phải đặt xa nhà ở và sinh hoạt cộng đồng. Nghĩa trang phải xây dựng khang trang, phù hợp với tín ngưỡng của người dân. Cần phải quy hoạch nghĩa trang theo dòng họ. Quy mô nghĩa trang phải đủ để xây dựng. Cần định hướng kiến trúc để người dân xây dựng nghĩa trang phù hợp. Không nên để tự phát như hiện nay. Vấn đề bảo tồn các giá trị cảnh quan nông thôn truyền thống phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu. 

Hai là, lập quy hoạch để bảo tồn, chỉnh trang các cảnh quan đã có trước đây. Giá trị văn hóa cần phải được chứng minh bằng thời gian. Thời gian càng dài giá trị càng lớn. Vì vậy chính quyền địa phương phải tính toán các phương án cụ thể. Như khôi phục đình, chùa nào; đình chùa nào không nên khôi phục. Khôi phục phải giữ lại nguyên kiến trúc xưa hay thay đổi theo hướng nào. Tùy điều kiện địa lý từng vùng để xây dựng quy hoạch cho phù hợp nhưng phải tạo nên sự hài hòa, thân thiện với môi trường.

 Ba là, nghiên cứu mô hình kiến trúc nhà vườn và các công trình phụ trợ cho từng vùng thật sự hợp lý. Khắc phục tình trạng lộn xộn trong cấu trúc nhà ở nông thôn. Ngành xây dựng cần thiết kế mô hình nhà ở cho từng loại làng. Ví dụ, làng sản xuất thuần túy nông nghiệp khác với làng nghề. Quy mô nhà vườn phải rộng bao nhiêu mét vuông. Cần khuyến khích nông thôn xây dựng nhà vườn, nhà lợp ngói. Nên hạn chế xây nhà hộp như ở thành thị. Tách nhà ở và nhà vệ sinh, nhà chăn nuôi thành những khu vực riêng biệt để đảm bảo vệ sinh. Quy hoạch hệ thống giếng nước trong từng hộ gia đình. Tiến tới xây dựng nhà máy nước phục vụ nông thôn.

Bốn là, xây dựng, phát triển môi trường tự nhiên ở nông thôn theo hướng phù hợp điều kiện địa lý, khí hậu. Hiện nay, nhiều làng dân bỏ ruộng vườn đi vào làm việc ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tình trạng nhà, vườn bỏ không khá nhiều. Nhiều hộ dân đã xây nhà thờ ngay trong vườn. Có một số người từ nước ngoài về xây lăng mộ, nhà thờ tổ tiên rất hiện đại nhưng thiếu đi vẻ thuần Việt. Việc xây nhà thờ, miếu thờ, nghĩa trang đang là tự phát, làm mất cảnh quan nông thôn. Đề nghị phải có quy hoạch cụ thể, có hướng dẫn thiết kế mô hình.

Năm là, tham khảo mô hình xây dựng cảnh quan nông thôn ở một số nước trên thế giới. Tổ chức cho một số cán bộ tham quan học tập ở các nước và lãnh thổ có mô hình tiến tiến như Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan. Tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài nhằm xây dựng cảnh quan nông thôn hiện đại vừa giàu, đẹp, bền vững.

Sáu là, xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cảnh quan nông thôn. Xây dựng cảnh quan nông thôn phải được coi là nhiệm vụ của mọi người dân, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước. Nhà nước hỗ trợ về vốn, quy hoạch, thiết kế các công trình. Nông dân phải đóng góp vốn, công sức để xây dựng cảnh quan nông thôn. 

5. Kết luận

Nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ về kinh tế, mà còn là nơi không gian sinh tồn, lưu giữ nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Hiện đại hóa nông thôn không phải là đưa nông thôn lên thành thị. Phải tôn trọng và giữ gìn không gian, môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Thực trạng cảnh quan môi trường nông thôn Bắc Trung Bộ hiện nay đang còn nhiều bất cập, cả về không gian kiến trúc và môi trường tự nhiên. Nguyên nhân cơ bản là do chưa có quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn phát triển bền vững. Chưa có chính sách quản lý và xây dựng cảnh quan nông thôn hợp lý. Giữa chính quyền và người dân chưa có tiếng nói chung về vấn đề này. 

Để cảnh quan nông thôn phát triển bền vững, hợp lý, hài hòa, thân thiện với môi trường, cần có quy hoạch xây dựng nông thôn. Đồng thời, phải có những giải pháp cụ thể và đồng bộ cả về cơ chế chính sách và nguồn lực. Trong đó, vai trò quan trọng là chính quyền địa phương, người dân. Một số giải pháp đề xuất chỉ là bước đầu, chưa thể đầy đủ và hoàn thiện, tuy vậy chúng tôi kỳ vọng các khuyến nghị sẽ góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, bền vững. Để xây dựng cảnh quan nông thôn hợp lý, hiện đại, cần tổ chức những hội thảo chuyên môn sâu hơn theo từng chủ đề. Cần có trước những mô hình thí điểm, sau đó triển khai đồng loạt. Tránh xu hướng chạy theo phong trào, theo thành tích trong xây dựng cảnh quan nông thôn lặp lại những sai lầm cũ.
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